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Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp
Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Để việc triển khai nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là hệ thống hóa văn bản) quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xin báo cáo Bộ trưởng về những vấn đề cơ bản của dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Theo đó, năm 2018, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 thống nhất trong cả nước (kỳ hệ thống hóa đầu tiên là năm 2013 theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ). Việc định kỳ hệ thống hóa văn bản của các cơ quan (bao gồm cả Bộ Tư pháp) phải được lập thành kế hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 166 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
Bên cạnh đó, để triển khai hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 thống nhất, đồng bộ trong phạm vi cả nước, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã xây dựng, trình Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (sau đây gọi là Kế hoạch số 126). Tại Kế hoạch số 126, Bộ Tư pháp đã được giao chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản  kỳ 2014-2018 như: Xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018; Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018; Báo cáo tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;...
Như vậy, việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp (sau đây gọi Dự thảo Kế hoạch) nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp và cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao tại Kế hoạch số 126 là rất cần thiết và phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO KẾ HOẠCH 
Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì xây dựng Dự thảo Kế hoạch.  

Để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã gửi các đơn vị thuộc Bộ (Công văn số     /KTrVB-NC ngày      31/01/2018). Tính đến ngày     /02/2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản của.....đơn vị. Ý kiến góp ý của các đơn vị đã được Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch.
III. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO KẾ HOẠCH

1. Bố cục của Dự thảo Kế hoạch 

Dự thảo Kế hoạch được xây dựng bảo đảm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 166 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP gồm 04 mục, cụ thể là:
- Mục I: Mục đích, yêu cầu;

- Mục II: Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản;

- Mục III: Nội dung công việc;

- Mục IV: Tổ chức thực hiện.  

2. Những nội dung chính của Dự thảo Kế hoạch 

2.1. Mục đích, yêu cầu 

Trên cơ sở sự cần thiết của việc ban hành Kế hoạch, dự thảo Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Kế hoạch; mục đích, yêu cầu của việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp  như sau:

“1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp; bảo đảm công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật;

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp;

c) Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao thực hiện tại Kế hoạch số 126 của Thủ tướng Chính phủ. 
2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện trách nhiệm hệ thống hóa văn bản quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (khoản 1 Điều 139) và Quyết định số 1719/QĐ-BTP ngày 15/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ, giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương trên phạm vi cả nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018;

c) Bảo đảm thời gian, tiến độ hoàn thành công việc; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

d) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc theo đúng Kế hoạch.”

2.2. Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản

Để bảo đảm việc hệ thống hóa văn bản được các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thống nhất, chính xác, căn cứ các quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Điều 164, khoản 3 Điều 167), Dự thảo Kế hoạch đã xác định rõ đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản như sau: 

- Đối tượng hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 (trừ Hiến pháp). Việc xác định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

Các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01/7/2016) và còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 cũng thuộc đối tượng hệ thống hóa của kỳ 2014-2018. 

- Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tính đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng tính đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực, trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của Bộ Tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Trên cơ sở đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản đã được xác định tại Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ sẽ xác định cụ thể đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của mình theo quy định tại Điều 5 Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-BTP ngày 15/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2.3. Nội dung các công việc chính cần triển khai

Mục đích chính của việc ban hành Kế hoạch là xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Tư pháp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao tại Kế hoạch số 126 bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Theo đó, Dự thảo Kế hoạch đã xác định rõ nội dung 06 công việc chính như sau: 

(i) Xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

Theo mục 1 phần II Kế hoạch số 126 thì Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 nhằm tạo thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương tham khảo, triển khai thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản trong phạm vi cả nước. Tài liệu hướng dẫn sẽ bao gồm các nội dung chi tiết cụ thể về nội dung, hình thức kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 cũng như hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm, trình tự thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại các cơ quan. 
(ii) Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018
Để triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung tại Kế hoạch số 126, đồng thời tập huấn kỹ năng xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 cho các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc thực hiện hệ thống hóa văn bản, Bộ Tư pháp dự kiến sẽ tổ chức 01 (một) Hội nghị triển khai và tập huấn xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018. Nội dung này cũng phù hợp với các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao tại Kế hoạch số 126 (tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản). 
(iii) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018
Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018 (ngay sau khi Kế hoạch số 126 được ban hành) thì việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm trao đổi, hướng dẫn, giải đáp chuyên sâu về kỹ năng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản, phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này là rất cần thiết. Nội dung này cũng bảo đảm triển khai nhiệm vụ được giao tại điểm a mục 3 Phần II Kế hoạch số 126. Theo đó, tại Dự thảo Kế hoạch dự kiến tổ chức 02 (hai) Hội nghị tập huấn, bao gồm:
- 01 (một) Hội nghị tập huấn cho các công chức tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc từ Nghệ An trở ra. Số lượng đại biểu: 120 đại biểu.  

- 01 (một) Hội nghị tập huấn cho các công chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam và miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào. Số lượng đại biểu: 80 đại biểu.  
(iv) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018
Đây là nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại mục 4 phần IV Kế hoạch số 126. Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ chủ trì giúp Bộ trưởng thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 
(v) Tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Nội dung công việc liên quan đến tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp tại Dự thảo Kế hoạch, bao gồm:

- Xác định đầy đủ và chính xác các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa;

- Tập hợp đầy đủ văn bản và kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa;

- Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung;
- Xác định văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa;

- Lập, sắp xếp các danh mục văn bản và gửi kết quả hệ thống hóa văn bản, hồ sơ rà soát văn bản về Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa, lập các danh mục văn bản chung của Bộ Tư pháp và sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản

- Xây dựng Báo cáo và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018;

- Công bố và đăng kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản. 
(vi) Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018
Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (khoản 5 Điều 169) và nhiệm vụ được giao tại điểm b mục 6 Phần II Kế hoạch số 126, tại Dự thảo Kế hoạch đã dự kiến nội dung liên quan đến việc xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018 trên cơ sở tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Đối với mỗi công việc, Dự thảo Kế hoạch cũng đã xác định cụ thể nội dung công việc, đơn vị thực hiện, cơ quan, đơn vị phối hợp (tham gia) và thời gian hoàn thành.

2.4. Tổ chức thực hiện

Để việc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp được hiệu quả, chất lượng, Dự thảo Kế hoạch đã xác định rõ trách nhiệm của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, Dự thảo Kế hoạch cũng xác định rõ nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
(Các tài liệu kèm theo Tờ trình: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Dự thảo Kế hoạch)./.
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